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STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh 

Thí sinh 
tham gia 
giải đồng 

đội 

Ghi chú 

I. MÔN CƠ HỌC ĐẤT 

1 Nguyễn Xuân Dĩnh Nam 22/4/1994   

2 Nguyễn Văn Hà Nam 05/01/1993 x  

3 Nguyễn Văn Hoan Nam 10/7/1993 x  

4 Đào Văn Nguyên Nam 06/4/1993   

5 Phạm Thị Nhung Nữ 18/4/1994   

6 Đường Danh Lam Nam 21/4/1995   

7 Lê Quốc Phòng Nam 02/4/1993 x  

8 Đoàn Xa Thái Nam 22/2/1993   

9 Vũ Văn Tới Nam 17/02/1992 x  

10 Nguyễn Khắc Trọng Nam 09/10/1989   

11 Nguyễn Du Tuất Nam 22/4/1994 x  

12 Nguyễn Xuân Tùng Nam 12/11/1994 x  

13 Lê Đình Tâm Nam 02/02/1995   

14 Trần Văn Thông Nam 28/6/1995   

15 Nguyễn Tuấn Việt  01/9/1993   

II. MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT 

1 Trần Thanh Cao Nam 16/08/1995 x  

2 Đặng Quang  Công Nam 5/9/1995   

3 Lê Thị  Châm Nữ 2/4/1993 x  



4 Nguyễn Văn Đức Nam 26/11/1996 x  

5 Trần Đức Hạnh Nam 3/8/1996   

6 Mai Văn Lực Nam 19/10/1992 x  

7 Phạm Văn  Quyền Nam 14/03/1992   

8 Nguyễn Văn Sơn Nam 14/08/1996   

9 Nguyễn Thành Trung Nam 2/12/1995 x  

10 Đỗ Hoàng Tùng Nam 10/9/1995 x  

III. MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU 

1 Nguyễn Đình Anh Nam 23/08/1991 x  

2 Nguyễn Bá Duy Nam 3/12/1993 x  

3 Hoàng Ngọc Chung Nam 28/09/1994   

4 Bùi Hoài Nam Nam 13/04/1994   

5 Đỗ Văn Huấn Nam 17/7/1991 x  

6 Trần Văn Hùng Nam 14/10/1993 x  

7 Bùi Quang Huy Nam 24/09/1993 x  

8 Nguyễn Thị Huệ Nữ 3/1/1995   

9 Bùi Thị Nga Nữ 19/05/1995   

10 Nguyễn Đại Giỏi Nam 26/4/1995   

11 Nguyễn Hồng Thái Nam 30/10/1994 x  

12 Nguyễn Quang Tuấn Nam 16/10/1994   

13 Triệu Quốc Thành  Nam 27/02/1995   

14 Nguyễn Văn Thuận Nam 25/12/1994   

15 Lê Vũ Nam 16/07/1994   

IV. MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 

1 Hoàng Anh Nam 30/12/1996 x  

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 24/06/1995 x  



3 Mai Duy Cương  Nam 8/11/1996 x  

4 Nguyễn Đức Dung Nam 29/10/1993 x  

5 Nguyễn Hồng Lĩnh Nam 7/5/1995 x  

6 Nguyễn Hải Long  Nam 20/07/1996   

7 Phạm Văn Quân Nam 10/3/1996   

8 Lê Đình Trang Nam 28/11/1994   

9 Khuất Văn Vinh Nam 21/02/1996 x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


